MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÝ LỚP 6 NĂM HỌC 2017 - 2018

I. MỤC TIÊU 

- Kiểm tra đánh giá việc nắm kiến thức cơ bản của HS

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các kĩ năng địa lý: Vẽ  sơ đồ, tính toán, đọc  biểu đồ, nhận  xét, giải thích một nội dung địa lý

II.NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN:

- Giới hạn kiến thức: Các kiến thức đã học trong học kì 2 (đến tuần 30)

- Yêu cầu: Bám chuẩn kiến thức, kĩ năng

- Hình thức kiểm tra: Tự luận 
- Thời gian: 45 phút
III.MA TRẬN NỘI DUNG

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	II. CÁC THÀNH
PHẦN TỰ NHIÊN CỦA TRÁI ĐẤT 

1. Khoáng sản
	- Nêu được các khái niệm : khoáng sản, mỏ khoáng sản, mỏ nội sinh, mỏ ngoại sinh.

 -Kể tên và nêu được công dụng của một số loại khoáng sản phổ biến
	-Giải thích được vì sao phải bảo vệ tài nguên khoáng sản.


	
	-Đề xuất một số giải pháp bảo vệ khoáng sản

	2. Lớp vỏ khí


	- Biết được thành phần của không khí, tỉ lệ của mỗi thành phần trong lớp vỏ khí .

- Biết được các tầng của lớp vỏ khí : tầng đối lưu, tầng bình lưu, các tầng cao 

- Trình bày được đặc điểm chính của mỗi tầng

- Biết nhiệt độ của không khí. Nêu được các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi của nhiệt độ không khí

- Nêu được khái niệm khí áp

- Nêu được tên, phạm vi hoạt động và hướng của các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất : Tín phong, gió Tây ôn đới, gió Đông cực. 

-Biết được 5 đới khí hậu chính trên Trái Đất ;. Trình bày được giới hạn và đặc điểm của từng đới khí hậu.

-Trình bày được sự phân bố các đai khí áp cao và thấp trên Trái Đất
	-Trình bày được vai trò của hơi nước trong lớp vỏ khí.

- Nêu được sự khác nhau về nhiệt độ, độ ẩm của các khối khí : nóng, lạnh ; đại dương, lục địa

.- Biết được vì sao không khí có độ ẩm và nhận xét được mối quan hệ giữa nhiệt độ không khí và độ ẩm

- Trình bày được quá trình tạo thành mây, mưa

- Nêu được sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu

-
	- Tính nhiệt độ trung bình ngày, tháng, năm. 

- Tính được lượng mưa trong ngày, trong tháng, trong năm và lượng mưa trung bình năm
	- Đọc biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.

- Đọc bản đồ Phân bố lượng mưa trên thế giới,

- Nhận xét hình biểu diễn : 

 + Các tầng của lớp vỏ khí.

 + Các đai khí áp và các loại gió chính.

 + 5 đới khí hậu chính trên Trái Đất.

 + Biểu đồ các thành phần của không khí.

	3. Lớp nước
	- Trình bày được khái niệm sông, lưu vực sông, hệ thống sông, lưu lượng nước

- Trình bày được khái niệm hồ ; phân loại hồ căn cứ vào nguồn gốc, tính chất của nước

- Biết được độ muối của nước biển và đại dương

- Trình bày được ba hình thức vận động của nước biển và đại dương là : sóng, thuỷ triều và dòng biển
	- Nêu được mối quan hệ giữa nguồn cấp nước và chế độ nước sông.

- Trình bày được nguyên nhân làm cho độ muối của các biển và đại dương không giống nhau

-Nêu được nguyên nhân hình thành sóng biển, thuỷ triều.

-Trình bày được hướng chuyển động của các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới. 
	-Nêu được ảnh hưởng của dòng biển đến nhiệt độ, lượng mưa của các vùng bờ tiếp cận với chúng.

- Sử dụng mô hình để mô tả hệ thống sông. 

- Nhận biết nguồn gốc một số loại hồ, hiện tượng sóng biển và thuỷ triều qua tranh ảnh, hình vẽ.


	- Sử dụng bản đồ các dòng biển trong đại dương thế giới để kể tên một số dòng biển lớn và hướng chảy của chúng.

	4. Lớp đất và lớp vỏ sinh vật
	- Trình bày được khái niệm lớp đất, 2 thành phần chính của đất.
- Trình bày được khái niệm lớp vỏ sinh vật

- Trình bày được một số nhân tố hình thành đất

- Trình bày được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên và của con người đến sự phân bố thực vật và động vật trên Trái Đất. 


	.

- Độ phì và vai trò của độ phì trong đất.

- Tác động của con người để tăng độ phì cho đất.


	-Sử dụng tranh ảnh để mô tả một phẫu diện đất, một số cảnh quan tự nhiên trên thế giới.
	- Biện pháp bảo vệ và cải tạo tài nguyên đất.


I. MỤC TIÊU 

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các kĩ năng địa lý: Vẽ  sơ đồ, tính toán, đọc  biểu đồ, nhận  xét, giải thích một nội dung địa lý phần khí quyển và thủy quyển.
II.NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN:

- Giới hạn kiến thức: Các kiến thức đã học trong học kì 2 (Từ tuần 19 đến tuần 30)

- Yêu cầu: Bám chuẩn kiến thức, kĩ năng

- Hình thức kiểm tra: Tự luận 

- Thời gian: 45 phút

III. KHUNG MA TRẬN KIỂM TRA
	       Cấp độ 

chủ đề
	Nhân biết
	Thông hiểu
	                Vận dụng
	Tổng điểm

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Chủ đề 1:

Khí quyển
	Vị trí và đặc điểm của 1 trong 3 đới khí hậu ( nhiệt đới, ôn đới, hàn đới)

	-Phạm vi hoạt động, hướng gió của 2 trong 3 loại gió thổi thường xuyên trên trái đất ( gió tín phong, gió tây ôn đới, gió đông cực)
	- Vẽ được sơ đồ các đới khí hậu  

- Tính được nhiệt độ trung bình ngày
- Tính lượng mưa
	
	

	   Số câu

Số điểm

- Tỉ lệ %
	1

1điểm

(10%)
	1
2 điểm

(20%)
	2

3 điểm

(30%)
	
	4
6 điểm

(60%)

	Chủ đề 2:

Thủy quyển

	 - Các khái niệm: sông, lưu vực sông hoặc hệ thống sông, chế độ nước
- Khái niệm , nguyên nhân gây ra sóng hoặc hoặc dòng biển
	- Vấn đề ô nhiễm sông ngòi, đại dương

- Ảnh hưởng của sông ngòi đến đời sống và sản xuất.

	 - Ảnh hưởng của dòng biển đối với khí hậu vùng ven bờ nơi chúng đi qua

- Một số sông lớn hoặc hồ ở Việt Nam

	- Các biện pháp hạn chế ô nhiễm sông ngòi, đại dương


	

	Số câu

Số điểm

 Tỉ lệ %
	1

1 điểm

 (10%)
	1
1 điểm 

(10%)
	1

1 điểm 

(10%)
	1

1điểm

(10%)
	4
4 điểm (40%)

	Cộng:

Số điểm

 Tỉ lệ %
	2
  2điểm

 (20%)
	2                            

3điểm

 (30%)
	3                             

4 điểm 

(40%)
	1                             

1 điểm 

(10%)
	8

10đ

(100%)


MÔN ĐỊA LÍ 7 – HỌC KÌ II. 2017-2018

I. MỤC TIÊU 

- Kiểm tra đánh giá việc nắm kiến thức cơ bản của HS

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các kĩ năng địa lý: Vẽ, phân tích, nhận  xét, giải thích một nội dung địa lý

II.NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN:

- Giới hạn kiến thức: Các kiến thức đã học trong học kì 2 (đến tuần 30)

- Yêu cầu: Bám chuẩn kiến thức, kĩ năng

- Hình thức kiểm tra: Tự luận 

- Thời gian: 45 phút

MA TRẬN NỘI DUNG

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	                                               Chủ đề 1. Châu Mỹ
	

	1. Khu vực Bắc Mỹ
	- Nêu được một số đặc điểm về vị trí, tự nhiên, dân cư, kinh tế Bắc Mỹ

- Nêu được đặc điểm của Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mỹ(NAFTA)


	- Giải thích nguyên nhân của các vấn đề về tự nhiên, dân cư, kinh tế Bắc Mỹ
	- Phân tích bảng số liệu về kinh tế các nước Bắc Mỹ
	- Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của các nước Bắc Mỹ.

	2. Khu vực Trung và Nam Mỹ
	- Trình bày được một số đặc điểm về vị trí, tự nhiên, dân cư, kinh tế Trung và Nam Mỹ.

- Trình bày về tổ chức, mục đích thành viên của Khối thị trường chung (MEC-CO -XUA)
	-Giải thích nguyên nhân của các vấn đề về tự nhiên Trung và Nam Mỹ.
- Giải thích được nguyên nhân và hậu quả về một số đặc điểm của dân cư, kinh tế Trung và Nam Mỹ.


	
	- So sánh đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế 2 khu vực Bắc Mỹ với khu vực Trung và Nam Mỹ.

	3. Châu Nam Cực
	- Trình bày được đặc điểm tự nhiên Châu Nam Cực.


	
	- Giải thích được một số đặc điểm tự nhiên của Châu Nam Cực.
	

	4. Châu Đại Dương
	- Trình bày được đặc điểm về tự nhiên, dân cư, kinh tế.


	 - Biết được ảnh hưởng của tự nhiên với dân cư và kinh tế Châu Đại Dương.


	- Phân tích biểu đồ về nhiệt độ và lượng mưa Châu Đại Dương.
	- Tìm ra mối liên hệ giữa các thành phần tự nhiên.

	5. Châu Âu.
	- Trình bày được đặc điểm về tự nhiên, dân cư, kinh tế.

- Trình bày về tổ chức, mục đích, của Liên Minh Châu Âu(EU).


	- Biết được ảnh hưởng của vị trí địa lí, tự nhiên với dân cư và kinh tế Châu Âu.
	- Giải thích được một số đặc điểm về tự nhiên, dân cư và kinh tế Châu Âu.
	


MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÝ LỚP 7 NĂM HỌC 2017- 2018

I. MỤC TIÊU 

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các kĩ năng địa lý: Vẽ, phân tích, nhận  xét, giải thích một nội dung địa lý phần Châu Mỹ, Châu Nam Cực, châu Đại Dương và châu Âu

II.NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN:

- Giới hạn kiến thức: Các kiến thức đã học trong học kì 2 ( Hết tuần 30)

- Yêu cầu: Bám chuẩn kiến thức, kĩ năng

- Hình thức kiểm tra: Tự luận

- Thời gian: 45 phút

III. KHUNG MA TRẬN:

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng điểm

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	Chủ đề 1:

Châu Mĩ


	
	- Đặc điểm dân cư hoặc đô thị hóa Bắc Mĩ , Trung và Nam Mĩ

- Hậu quả của đô thị hóa tự phát ở Trung và Nam Mĩ.


	- Nguyên nhân công nghiệp Bắc Mỹ phát triển đến trình độ cao

- Nguyên nhân  nông nghiệp Trung và Nam Mỹ mang tính chất độc canh
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	1

1 điểm

(10%)
	1

1 điểm

(10%)
	
	2

2 điểm

(20%)

	Chủ đề 2: Châu

Nam Cực,

Châu Đại Dương


	- Đặc điểm khí hậu, địa hình châu Nam Cực hoặc châu Đại Dương
	
	- Đặc điểm khí hậu của châu Nam Cực hoặc châu Đại Dương.
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

1 điểm

(10%)
	
	1

2 điểm

(20%)
	
	2

3 điểm

(30%)

	Chủ đề 3:

Châu Âu


	-Đặc điểm vị trí địa lý, giới hạn hoặc địa hình Châu Âu


	- Đặc điểm khí hậu Ôn đới hải dương và Ôn đới lục địa

- Ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương đối với khí hậu Châu Âu
	
	- Phân tích và rút ra đặc điểm khí hậu từ các biểu đồ khí hậu Châu Âu.        

- Giải thích một đặc điểm của khí hậu châu Âu.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

1 điểm

(10%)
	1

2 điểm

(20%)
	
	1

2 điểm

(20%)
	3

5 điểm

(50%)

	Tổng: Số câu, 

Số điểm 

Tỉ lệ
	2

2 điểm

(20%)
	2

3 điểm

(30%)
	3

5 điểm

(50%)
	7

10 điểm

(100%)


MÔN ĐỊA LÍ 8 – KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 - 2018

I. MỤC TIÊU 

- Kiểm tra đánh giá việc nắm kiến thức cơ bản của HS

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các kĩ năng địa lý: Vẽ, phân tích, nhận  xét, giải thích một nội dung địa lý

II.NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN:

- Giới hạn kiến thức: Các kiến thức đã học trong học kì 2 (đến tuần 30)

- Yêu cầu: Bám chuẩn kiến thức, kĩ năng

- Hình thức kiểm tra: Tự luận 

- Thời gian: 45 phút

MA TRẬN NỘI DUNG

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1. Khu vực Đông Nam Á
	- Trình bày được những đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội của khu vực Đông Nam Á.

- Trình bày được về Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).
	- Giải thích một số đặc điểm về tự nhiên, dân cư, phát triển kinh tế của khu vực ĐNA.
	- Đọc và khai thác kiến thức từ các bản đồ : tự nhiên, phân bố dân cư, kinh tế  khu vực ĐNA. 

- Phân tích các bảng thống kê về dân số, kinh tế.


	- Tính toán và vẽ biểu đồ về dân số, kinh tế ĐNA.

	2. Vị trí địa lí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ. Vùng biển Việt Nam
	- Trình bày được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ của nước ta. 

- Trình bày được đặc điểm lãnh thổ nước ta.

- Biết diện tích ; trình bày được một số đặc điểm của Biển Đông và vùng biển nước ta.
	- Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta về mặt tự nhiên, kinh tế - xã hội. 

- Biết nước ta có nguồn tài nguyên biển phong phú, đa dạng; một số thiên tai thường xảy ra trên vùng biển nước ta ; sự cần thiết phải bảo vệ môi trường biển. 
	- Sử dụng bản đồ Khu vực Đông Nam Á, bản đồ Tự nhiên Việt Nam để xác định vị trí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ, nhận xét hình dạng, lãnh thổ và nêu một số đặc điểm của biển Việt Nam.
	

	3. Quá trình hình thành lãnh thổ và tài nguyên khoáng sản
	- Biết sơ lược về quá trình hình thành lãnh thổ nước ta qua ba giai đoạn chính và kết quả của mỗi giai đoạn.

- Biết được nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng.
	
	- Đọc sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo (phần đất liền), bản đồ địa chất Việt Nam.

- Đọc bản đồ khoáng sản Việt Nam: nhận xét sự phân bố khoáng sản ở nước ta; xác định được các mỏ khoáng sản lớn và các vùng mỏ trên bản đồ.
	

	4. Các thành phần tự nhiên

- Địa hình

- Khí hậu

- Sông ngòi

- Đất đai

- Sinh vật


	- Trình bày được đặc điểm chung của địa hình Việt Nam.

- Nêu được vị trí, đặc điểm cơ bản của khu vực đồi núi, khu vực đồng bằng, bờ biển và thềm lục địa. 

- Trình bày được đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam: nhiệt đới gió mùa ẩm, phân hoá đa dạng và thất thường. 

- Trình bày được những nét đặc trưng về khí hậu và thời tiết của hai mùa; sự khác biệt về khí hậu, thời tiết của các miền.

.- Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam.

- Biết một số hệ thống sông lớn ở nước ta.

- Trình bày được đặc điểm chung của đất Việt Nam. 

- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam. Nắm được các kiểu hệ sinh thái rừng ở nước ta và phân bố của chúng.
	- Giải thích được các đặc điểm của địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, sinh vật nước ta.

- Nêu được những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại đối với đời sống và sản xuất ở Việt Nam.

- Nêu và giải thích được sự khác nhau về chế độ nước, về mùa lũ của sông ngòi Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. 

- Nêu được những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi đối với đời sống, sản xuất và sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước sông trong sạch.

- Hiểu được đặc tính, sự phân bố và giá trị kinh tế của các nhóm đất chính ở nước ta. Nêu được một số vấn đề lớn trong sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam.

- Nêu được giá trị của tài nguyên sinh vật, nguyên nhân của sự suy giảm và sự cần thiết phải bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật ở Việt Nam.
	- Sử dụng bản đồ địa hình Việt Nam để làm rõ một số đặc điểm chung của địa hình, đặc điểm và sự phân bố các khu vực địa hình ở nước ta. 

- Phân tích lát cắt địa hình Việt Nam.

 - Sử dụng bản đồ khí hậu để làm rõ một số đặc điểm của khí hậu nước ta và của mỗi miền. 

- Phân tích bảng số liệu về nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm. 

- Sử dụng bản đồ để trình bày đặc điểm chung của sông ngòi nước ta và của các hệ thống sông lớn.

- Phân tích bảng số liệu, bảng thống kê về sông ngòi.

- Đọc lát cắt địa hình - thổ nhưỡng.

- Phân tích bảng số liệu về diện tích rừng, tỉ lệ của 3 nhóm đất chính.


	- Vẽ biểu đồ phân bố lưu lượng trong năm ở một địa điểm cụ thể/ biểu đồ nhiệt độ lượng mưa/ biểu đồ về diện tích đất, rừng nước ta.




	5. Đặc điểm chung của tự nhiên
Việt Nam
	- Trình bày được bốn đặc điểm chung nổi bật của tự nhiên Việt Nam. 


	- Giải thích được bốn đặc điểm chung nổi bật của tự nhiên Việt Nam. 

- Nêu được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với đời sống và phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.
	- Sử dụng bản đồ Tự nhiên Việt Nam để trình bày và giải thích các đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam.
	

	6. Các miền địa lí tự nhiên

- Miền Bắc  và Đông Bắc Bắc Bộ

- Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

- Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ
	- Biết được vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của 3 miền tự nhiên.

- Nêu được một số đặc điểm nổi bật về địa lí tự nhiên của mỗi miền.


	- Giải thích được một số đặc điểm nổi bật về địa lí tự nhiên của mỗi miền.

- Biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra và vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường của mỗi miền.

	- Sử dụng bản đồ tự nhiên của mỗi miền để trình bày các đặc điểm tự nhiên của từng miền.

- Phân tích lát cắt địa hình của ba miền. 


	- Vẽ biểu đồ khí hậu của một số địa điểm trong miền.
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I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung,phương pháp dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.

- Kiểm tra các kiến thức, kĩ năng cơ bản ở nội dung: Địa lý Tự nhiên Việt Nam: Các thành phần tự nhiên.

2. Kỹ năng:

- Củng cố các kĩ năng phân tích lát cắt, đọc bản đồ, bảng số liệu, vẽ biểu đồ.

II. Hình thức kiểm tra:    Tự luận 

III. Nội dung ma trận

	Chủ đề/ Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	1. Các thành phần tự nhiên

- Địa hình

- Khí hậu

- Sông ngòi

- Đất đai

- Sinh vật


	- Đặc điểm của một trong các thành phần tự nhiên

 ( địa hình, sông ngòi,khí hậu).

- Hệ sinh thái hoặc đặc điểm của một nhóm đất 

( đất feralit, đất phù sa, đất mùn núi cao).


	- Đặc điểm các khu vực địa hình đồi núi.

- Chế độ nước của sông ngòi Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ.
	- Giá trị của sông ngòi, biện pháp bảo vệ sự trong sạch của sông.

- Giá trị của tài nguyên đất và biện pháp sử dụng, cải tạo đất.
	- Sử dụng số liệu thống kê về tài nguyên đất hoặc tài nguyên rừng để vẽ biểu đồ và nhận xét.

	Tổng: 8 tiết 

5 câu = 10 điểm

Tỉ lệ: 100% 
	                  2 câu

3,0 điểm = 30%
	1 câu 

2,0 điểm = 20 %
	1 câu

3,0 điểm = 30%
	1 câu 

2,0 điểm = 20%
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I. MỤC TIÊU 

- Kiểm tra đánh giá việc nắm kiến thức cơ bản của HS

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các kĩ năng địa lý: Vẽ, phân tích, nhận  xét, giải thích một nội dung địa lý

II.NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN:

- Giới hạn kiến thức: Các kiến thức đã học trong học kì 2 (đến tuần 30)

- Yêu cầu: Bám chuẩn kiến thức, kĩ năng

- Hình thức kiểm tra: Tự luận 

- Thời gian: 45 phút

MA TRẬN NỘI DUNG

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1. Vùng Đông Nam Bộ
	- Nêu, xác định được trên bản đồ vị trí, giới hạn của vùng.

- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn với các ngành kinh tế chủ yếu của từng trung tâm.

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng.

- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội.

- Nêu được vị trí, giới hạn, tên các tỉnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

- Trình bày được vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
	- Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí đối với việc phát triển kinh tế - xã hội. 

- Trình bày được những thuận lợi, khó khăn của đặc điểm tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Trình bày được những thuận lợi, khó khăn của dân cư xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

- Trình bày được thế mạnh kinh tế của vùng.

- Trình bày được vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
	- Sử dụng được bảng số liệu về các ngành KT của vùng.


	- Phân tích bản đồ tự nhiên, dân cư, kinh tế và các số liệu để biết đặc điểm tự nhiên, dân cư, tình hình phát triển và phân bố của một số ngành kinh tế của vùng.


	2. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	- Nêu, xác định được trên bản đồ vị trí, giới hạn của vùng.

- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn.

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng.

- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội.


	- Trình bày được ý nghĩa của vị trí địa lí đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.

- Trình bày được những thuận lợi, khó khăn của đặc điểm tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Trình bày được những thuận lợi, khó khăn của dân cư xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

- Trình bày được tình hình phát triển kinh tế của vùng .
	- Sử dụng được bảng số liệu về các ngành KT của vùng.


	- Sử dụng bản đồ tự nhiên, dân cư,  kinh tế và số liệu thống kê để biết được đặc điểm tự nhiên, dân cư, tình hình phát triển và phân bố một số ngành sản xuất của vùng.

	3. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo
	Tên, vị trí các đảo và quần đảo lớn ở nước ta
- Trình bày thực trạng một số ngành kinh tế biển
- Trình bày thực trạng tài nguyên và môi trường biển, đảo
 
	- Đánh giá tiềm năng tự nhiên để phát triển một ngành kinh tế biển

- Ý nghĩa kinh tế của Biển- Đảo đối với việc phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng đất nước

	- Giải thích thực trạng phát triển một ngành kinh tế biển


	- Phân tích bản đồ, sơ đồ, số liệu thống kê để nhận biết tiềm năng kinh tế cảu các đảo, quần đảo của Việt Nam, tình hình phát triển của ngành dầu khí .
- Đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh khai thác một ngành kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo.
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I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.

- Kiểm tra các kiến thức, kĩ năng cơ bản ở các nội dung: vùng Đông Nam Bộ, vùng ĐBSCL và Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo.
2. Kỹ năng:

- Củng cố các kĩ năng phân tích bản đồ, bảng số liệu.

- Vẽ và phân tích biểu đồ

II. Hình thức kiểm tra   Tự luận kết hợp trắc nghiệm. Trắc nghiệm 5,0 điểm (20 câu). Tự luận 5,0 điểm

III. Nội dung ma trận

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Chủ đề1 

Vùng Đông Nam Bộ và ĐB sông Cửu Long
	- Đặc điểm vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ.

- Đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên dân cư- xã hội. 

- Tên các trung tâm kinh tế lớn. 

- Vị trí, giới hạn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.


	- Ý nghĩa của vị trí, giới hạn lãnh thổ  đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của 2 vùng.

- Những thuận lợi và khó khăn của đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, đặc điểm dân cư xã hội đối với phát triển kinh tế - xã hội.

- Đặc điểm phát triển kinh tế của 2 vùng.
	- Vẽ và phân tích  biểu đồ về tình hình kinh tế .
	

	Số tiết : 5

Tỉ lệ : 60 %

Số điểm:6,0
	Số  điểm 1= tỉ lệ  10% 

TN =  4  câu = 1 điểm 


	Số  điểm : 2.0= tỉ lệ  20% 

TN =  8câu = 2.0 điểm 


	Số  điểm 3  = tỉ lệ  30% 

TL = 1 câu =  3 điểm 
	 

	Chủ đề 2

Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo.


	- Biết được các đảo và quần đảo lớn: tên, vị trí.

- Vị trí, phạm vi vùng biển Việt Nam.


	- Đặc điểm tài nguyên và môi trường biển, đảo; 

- Các hoạt động khai thác tài nguyên biển, đảo và phát triển tổng hợp kinh tế biển.

- Biện pháp bảo vệ tài nguyên biển, đảo.
	
	- Phân tích được ý nghĩa kinh tế của biển, đảo đối với việc phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng.

- Đánh giá được tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ  và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí.

	Số tiết : 2

Tỉ lệ : 50 %

Số điểm:5,0
	Số  điểm 1= tỉ lệ  10% 

TN =  4  câu = 1 điểm 


	Số  điểm : 1 = tỉ lệ  10 % 

TN = 4 câu =  1 điểm 


	
	Số điểm 2= tỉ lệ  20% 

TL = 1 câu =  2 điểm 

	Tổng tiết: 7
Tỉ lệ 100 % 

Tổng 10 đ
	Số  điểm 2= tỉ lệ  20% 

TN =  8 câu = 2 điểm 


	Số  điểm 3= tỉ lệ  30% 

TN =  12  câu = 3 điểm 


	Số  điểm 3 = tỉ lệ 30% 

TL = 1 câu =  3 điểm 
	Số điểm 2= tỉ lệ  20% 

TL = 1câu = 2 điểm 


